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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bón phân qua nước tưới đang được áp dụng phổ 

biến ở nhiều nước trên thế giới nhằm tiết kiệm nước 
tưới, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón (Hagin et 
al., 2002). Hiện nay, tổng diện tích đất canh tác trên 
thế giới được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết 
hợp với phân bón ngày một tăng nhanh (khoảng 6 
triệu ha) và ngày càng phổ biến ở những nước có 
nền nông nghiệp phát triển, trình độ công nghệ cao 
và đòi hỏi chất lượng nông sản khắt khe (Sne, M, 
2006). Hiệu suất sử dụng N là 95%, P2O5 - 45% và 
K2O - 80% khi được sử dụng qua nước tưới, trong 
khi bón phân qua đất tương ứng N - 30 - 50%, P2O5 - 
20% và K2O - 60% (B. C. Biswas, 2010). Hiệu quả sử 
dụng nước tưới có thể đạt 90%, lượng phân bón có 
thể tiết kiệm được 15% tại �ái Lan. 

Tại Việt Nam, điều thuộc nhóm những cây trồng 
lâu năm chủ lực, mang lại giá trị xuất khẩu lớn cho 
ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong sản xuất điều 
có nhiều yếu tố hạn chế như: Điều chủ yếu được 
trồng trên đất xấu, nghèo dinh dưỡng, theo phương 
thức quảng canh, cây giống thực sinh, ít ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, diện tích điều già cỗi lớn,... (Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, 2014). 
Ngoài ra, trong những năm gần đây còn chịu nhiều 
tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, đặc biệt các 
hiện tượng hạn hán, thiếu nguồn nước tưới (Nguyễn 
Văn Hòa, 2014). Để nâng cao năng suất, chất lượng 
và sản xuất bền vững, thích ứng với những tác động 
tiêu cực của biến đổi khí hậu, việc nghiên cứu áp 

dụng biện pháp bón phân qua nước tưới tiết kiệm 
trong tương lai gần là rất cần thiết, đặc biệt với các 
cây trồng có nhu cầu nước và phân bón lớn.

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của liều lượng 
phân khoáng sử dụng qua nước tưới tiết kiệm đến 
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây 
điều vùng Đông Nam bộ được thực hiện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Đất: Đất xám bạc màu (tỉnh Bình Dương và 
Đồng Nai).

- Cây trồng: Điều ghép (AB 05 08) thời kỳ kinh 
doanh, mật độ trồng 208 cây/ha.

 2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Hệ thống tưới: �iết bị tưới, đường ống nhỏ 

giọt bù áp công nghệ Neta�m – Israel, khoảng cách 
giữa các mắt tưới 50 cm, lưu lượng 1,06 lít/mắt/giờ, 
đảm bảo phân bố lượng nước tại các vị trí trên ruộng 
là đồng nhất, lượng nước 250 lít/gốc/ cho 1 lần tưới 
về mùa khô với chu kỳ tưới 20 ngày/lần và 60 - 80 lít/
gốc/1 lần tưới về mùa mưa (đủ lượng nước để bón 
phân), chỉ tưới khi bón phân hoặc khô hạn kéo dài 
hơn 20 – 25 ngày không mưa.

- Bố trí thí nghiệm: �eo khối ngẫu nhiên đầy đủ 
2 yếu tố: 2 loại và 3 mức phân bón, diện tích ô thí 
nghiệm 288 m2/ô (6 cây) ˟ 10 CT ˟ 3 lần lặp = 8.640 
m2/điểm. 

1 Viện �ổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
2 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Điều, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam
3 Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam, Viện �ổ nhưỡng Nông hóa.

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KHOÁNG SỬ DỤNG QUA NƯỚC TƯỚI  
ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐIỀU TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

Nguyễn Đức Dũng1, Nguyễn Xuân Lai1, Nguyễn Quang Hải1,  
Nguyễn Duy Phương1, Nguyễn Đình �ông1,  

Vũ Đình Hoàn1, Trần Công Khanh2, Lâm Văn Hà3

TÓM TẮT
Điều thuộc nhóm những cây trồng lâu năm chủ lực, có giá trị xuất khẩu lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên 

cứu về kỹ thuật bón phân thông qua nước tưới còn hạn chế. �í nghiệm được tiến hành ở hai tỉnh Bình Dương và 
Đồng Nai trong 2 năm. Trong nghiên cứu này đã so sánh tổ hợp các mức phân khoáng (3 mức đạm 120, 160 và 200 
kg N, 1 mức lân 90 kg P2O5 và 3 mức kali 60, 90, 120 kg K2O/ha). Kết quả cho thấy sử dụng phân bón qua nước tưới 
có thể nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế từ 3,84 - 17,38 triệu/ha/năm và có thể tiết kiệm được 25% N và 33% K2O 
so với phương pháp bón phân qua đất. Đồng thời, khi tăng hàm lượng N bón cho điều có xu hướng thay đổi hàm 
lượng potein, chất béo, đường tổng số, tinh bột trong hạt, trong khi kali không có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng 
hạt điều. Mức phân bón phù hợp sử dụng qua nước tưới cho điều thời kỳ kinh doanh là 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 
kg K2O hoặc 160 kg N + 90 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha/năm. 

Từ khóa: Điều, phân khoáng, hiệu quả kinh tế, bón phân qua nước tưới
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- Phương pháp thu hoạch: Năng suất thực thu 
được thu toàn bộ ô thí nghiệm. 

- Chỉ tiêu theo dõi: Một số tính chất đất trước khi 
thí nghiệm, các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng 
suất thực thu và hiệu quả kinh tế. 

- Công thức thí nghiệm: 

Bảng 1. Công thức thí nghiệm phân khoáng 
sử dụng qua nước tưới cho điều

Ghi chú: Từ CT1 đến CT9 phân khoáng được sử dụng 
qua hệ thống tưới. CT10 phân khoáng được bón qua đất 
với dạng đạm urê (46% N), lân supe (16,5% P2O5), kali 
clorua (60% K2O), được chia 2 lần bón, lần 1 (tháng 5) 
60% N+ 60% P2O5 + 40% K2O; lần 2 (tháng 10) 40% N+ 
40% P2O5 + 60% K2O, lượng nước, số lần tưới cho CT 10 
tương tự như các CT khác. Dạng phân bón được sử dụng 
qua hệ thống tưới đạm urê (46% N), mono amôn phốt 
phát (61% P2O5 và 12% N) - (NH4H2PO4), kali clorua 
(60% K2O), số lần và tỷ lệ bón theo nước tưới: Lần 1 

(tháng 5): 40% N + 40% P2O5 + 20% K2O; lần 2 (tháng 
7): 20% N + 20% P2O5 + 20% K2O; lần 3 (tháng 10): 20% 
N + 20% P2O5 + 20% K2O; lần 4 (tháng 12): 20% N + 20% 
P2O5 và 40% K2O.

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 năm 

2015 đến tháng 3 năm 2017 tại xã An Viễn, huyện 
Trảng Bom tỉnh Đồng Nai và thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương.

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
- Phương pháp phân tích: pHKCl, OC, N, P, K tổng 

số, P2O5, K2O dễ tiêu, CEC, Ca++, Mg++ theo TCVN 
và Sổ tay phân tích Đất Phân bón Cây trồng của 
Viện �ổ nhưỡng Nông hóa. 

- Phương pháp xử lý số liệu: Bằng phần mềm 
SPSS và Excel.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm tính chất đất trước thí nghiệm
 Kết quả phân tích đất trước thí nghiệm (bảng 2) 

cho thấy: Đất rất chua, hàm lượng hữu cơ trong đất 
thấp (OC < 0,9%); đạm, lân và kali tổng số đều ở 
mức rất nghèo (N: từ 0,045 - 0,053%; P2O5 từ 0,013 
- 0,035%; K2O từ 0,01 - 0,02%); lân dễ tiêu thấp; khả 
năng trao đổi cation của đất đều ở mức thấp (4,4 - 
6,6 me/100 g đất). Hàm lượng Ca++ và Mg++ đều ở 
mức thấp. Tóm lại, đối với đất xám bạc màu, mặc 
dù đã có sự tích lũy dinh dưỡng do được bón phân 
qua thời gian canh tác, nhưng đất đều có đặc điểm 
chua, khả năng hấp thu thấp, nghèo dinh dưỡng cả 
đa lượng và trung lượng.

Công thức
Tổ hợp các mức phân bón (kg/ha)

N P2O5 K2O
CT1 120 90 60
CT2 120 90 90
CT3 120 90 120
CT4 160 90 60
CT5 160 90 90
CT6 160 90 120
CT7 200 90 60
CT8 200 90 90
CT9 200 90 120

CT10 160 90 90

Bảng 2. Kết quả phân tích đất trước tại các điểm thí nghiệm 

Ký hiệu/chỉ tiêu
pH OC N P2O5 K2O

H2O KCl (%)
Bình Dương 4,54 3,58 0,783 0,053 0,034 0,01
Đồng Nai 4,35 3,55 0,739 0,045 0,013 0,02

Ký hiệu/chỉ tiêu
P2O5 K2O Ca Mg CEC

mg/ 100 g me/100 g
Bình Dương 11,79 1,60 0,53 0,19 6,6
Đồng Nai 2,13 1,20 0,31 0,14 4,4

3.2. Ảnh hưởng của phân khoáng sử dụng qua 
nước tưới đến điều tại Bình Dương, Đồng Nai

Để lựa chọn tổ hợp phân khoáng phù hợp qua 
nước tưới cho điều, kết quả được đánh giá riêng rẽ sự 
ảnh hưởng của từng mức đạm, kali và đồng thời tác 
động với nhau đến năng suất điều (Bảng 3) cho thấy:

- Trên cùng lượng kali 60 kg K2O/ha CT 1, 4, 7, 
khi tăng lượng đạm từ 120 lên 160 kg N/ha thì năng 
suất tăng 245 kg/ha/vụ, nếu tiếp tục tăng lượng N 
bón lên 200 kg/ha thì năng suất không tăng so với 
mức bón 160 kg N/ha tại điểm Bình Dương. Trong 
khi đó tại điểm Đồng Nai, khi thay đổi lượng phân 
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đạm bón năng suất đều có xu hướng tăng và có sai 
khác ý nghĩa thống kê. 

- Trên cùng lượng kali 90 kg K2O/ha CT2, 5, 8, 
năng suất đều tăng khi tăng lượng N bón (285 - 403 
kg/ha) và đều có sự sai khác có ý nghĩa tại điểm 
Bình Dương. Bên cạnh đó, tại điểm Đồng Nai năng 
suất chỉ tăng và có sự sai khác giữa mức bón 120 kg 
N so với 160 và 200 kg N (năng suất tăng từ 140 - 
152 kg/ha). 

- Trên cùng lượng kali 120 kg K2O/ha CT3, 6, 9, 
tại điểm Bình Dương năng suất tăng có ý nghĩa khi 
lượng N tăng từ 120 lên 160 kg N/ha, nếu tiếp tục 
tăng lượng phân đạm thì năng suất có tăng nhưng 
không có ý nghĩa thống kê, thậm chí có xu hướng 
giảm khi bón 200 kg N tại điểm Đồng Nai.

Khi so sánh các mức kali trên các mức đạm bón 
khác nhau (bảng 3) cho thấy:

- Trên cùng mức đạm bón 120 kg N/ha CT1, 2, 3, 
khi tăng lượng kali bón từ 60 lên 90 kg K2O/ha tại cả 
hai điểm (Bình Dương và Đồng Nai) năng suất có sự 
sai khác không có ý nghĩa. Tiếp tục tăng lượng phân 
kali lên 120 kg K2O, so với công thức bón 60 kg K2O, 
năng suất tăng tương ứng trên hai địa điểm là 76 và 
113 kg/ha, tuy nhiên, giữa 2 mức bón 90 và 120 kg 
K2O có sự khác biệt về năng suất không đáng kể.

- Trên cùng mức đạm bón 160 kg N CT4, 5, 6, 
khi tăng lượng kali bón từ 60 lên 90 kg K2O/ha năng 
suất ít tăng, tuy nhiên khi lượng bón tăng từ 90 lên 
120 kg/ha năng suất đều tăng mạnh ở cả hai điểm 
thí nghiệm.

- Trên cùng mức đạm bón 200 kg N CT7, 8, 9, 
năng suất chỉ tăng và sai khác có ý nghĩa khi tăng 
lượng kali bón từ 60 lên 90 kg K2O/ha ở Bình Dương. 
Khi tăng lượng bón lên mức 120 kg K2O/ha, sự khác 
biệt về năng suất cũng chỉ thể hiện rõ giữa công thức 
bón 60 và 120 kg K2O ở Bình Dương.

Đánh giá chung, đạm có ảnh hưởng rõ rệt đến 
năng suất điều trên cả hai điểm nghiên cứu, đặc biệt 
khi lượng phân đạm bón tăng từ 120 kg lên 160 kg 
N/ha và năng suất hầu như không tăng khi lượng 

bón tăng lên mức 200 kg/ha. Trong khi đó, lượng 
kali bón cho năng suất cao nhất hầu hết ở mức bón 
90 kg K2O/ha và khi được kết hợp với mức N bón 
160 kg N/ha. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của đạm và kali được sử dụng 
qua nước tưới đến năng suất điều tại Bình Dương 

và Đồng Nai (năng suất trung bình của hai năm, kg/ha)

Đánh giá tác động của phương pháp sử dụng 
phân khoáng đến năng suất điều (bảng 4) cho thấy: 
Với cùng lượng phân khoáng sử dụng (CT5 và 
CT10) nhưng được sử dụng qua nước tưới cho năng 
suất tăng từ 278 - 328 kg/ha (tương ứng từ 28,93 - 
34,53%) so với phương pháp sử dụng qua đất.

Đồng thời khi giảm 25% lượng N và 33% lượng 
K2O (CT 1) và được sử dụng hoàn toàn qua nước 
tưới vẫn có thể đạt được năng suất từ 901 kg (tại 
Đồng Nai) đến 1.188 kg/ha (tại Bình Dương), tăng 
55,0 - 96,0 kg/ha so với CT 10 (mặc dù không sai 
khác có ý nghĩa thống kê). Do vậy, việc sử dụng phân 
bón qua nước tưới có thể tiết kiệm được 25% N và 
33% K2O.

Các mức 
đạm bón  

(kg N/ha/năm)

Các mức kali bón 
(kg K2O/ha/năm)

60 90 120
Tại Bình Dương

120 1188 1176 1264
160 1433 1461 1571
200 1433 1579 1601

CV% 7,0
LSD.05 99,0

Tại Đồng Nai
120 900 943 1013
160 1004 1083 1178
200 1082 1095 1126

CV% 7,4
LSD.05 77,1

Ghi chú: Lượng phân bón CT1 và CT 2 là 120 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O và 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O 
được bón hoàn toàn qua nước, CT 10 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O được bón hoàn toàn qua đất.

Công thức
Bình Dương Đồng Nai

Năng suất 
(kg/ha)

So sánh với CT 10 Năng suất 
(kg/ha)

So sánh với CT 10
kg/ha % kg/ha %

CT 1 1188 55,0 4,85 901 96 11,89
CT 5 1461 328,0 28,93 1083 278 34,53

CT 10 1133 805
CV% 7,0 7,4
LSD.05 99,0 77,1

Bảng 4. Ảnh hưởng của việc sử dụng phân khoáng qua nước tưới đến năng suất điều tại Bình Dương và Đồng Nai



43

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 5(78)/2017

Kết quả theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của phân 
khoáng sử dụng qua nước tưới (bảng 5) cho thấy: 

- Khi tăng lượng N sử dụng qua nước tưới cho 
điều CT (1,2,3) so với CT (4,5,6) và CT (7,8,9) có 
xu hướng tăng hàm lượng potein, chất béo, đường 
tổng số, tinh bột trong hạt điều khi tăng lượng phân 
N bón, trong khi thay đổi không rõ ràng đường khử 

hòa tan, chất xơ và tro tổng số.
- Khi tăng lượng kali sử dụng qua nước tưới cho 

điều CT (1,4,7) so với CT (2,5,8) và CT (3,6,9) không 
thấy có sự thay đổi rõ rệt về hàm lượng protein, chất 
béo, đường tổng số, đường khử hòa tan, chất xơ tổng 
số, tinh bột và và tro tổng số. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của phân khoáng sử dụng qua nước tưới đến chất lượng điều 
Đơn vị tính (%)

Bảng 6. Ảnh hưởng của các mức phân khoáng khác nhau sử dụng qua nước tưới 
đến hiệu quả kinh tế của điều tại Bình Dương và Đồng Nai 

Công thức Protein Chất béo Đường 
tổng số

Đường khử 
hòa tan

Chất xơ 
tổng số Tinh bột Tro 

tổng số
CT 1 21,26 41,74 4,20 0,01 6,12 6,18 2,38
CT 2 22,53 42,06 4,15 0,01 5,82 6,05 2,35
CT 3 20,95 46,63 4,19 0,01 5,67 5,94 2,49
CT 4 21,16 43,19 4,05 0,01 5,52 5,70 2,56
CT 5 21,80 42,11 4,23 0,01 4,17 6,22 2,42
CT 6 22,05 44,35 4,25 0,01 5,63 6,12 2,64
CT 7 20,43 46,24 4,29 0,01 5,92 7,28 2,46
CT 8 23,33 46,52 4,26 0,01 6,28 7,54 2,57
CT 9 21,74 43,76 4,20 0,01 7,83 9,77 2,45

CT 10 22,08 42,40 4,20 0,01 5,60 5,08 2,35

Đánh giá hiệu quả kinh tế (bảng 6) cho thấy: tổ 
hợp các mức phân khoáng khác nhau sử dụng qua 
nước tưới đã làm tăng thu nhập 3,8 - 17,3 triệu đồng/
ha/năm (tương ứng tăng 10,4 - 47,0%), lợi nhuận đạt 
được cao nhất khi bón phân ở CT6: 160 kg N + 90 kg 

P2O5 + 120 kg K2O/ha. Khi so sánh với cùng lượng 
phân bón nhưng ở hai phương thức sử dụng khác 
nhau (CT5 và CT10) có thể thấy việc sử dụng phân 
bón qua nước tưới đã cho lãi thuần tăng 13,2 triệu 
đồng/ha so với bón qua đất. 

Ghi chú: Giá urê 9.000 đ/kg, lân supe 4.500 đ/kg, kali clorua 8.800 đ/ka, điều 45.000 đ/kg, MAP 20.000 đ/kg. Chi 
phí khấu hao hệ thống tưới 2,5 triệu/ năm.

Công thức
Tổng thu Tổng chi 

phân bón Lãi thuần Tăng so với ĐC (CT 10)

(đồng) (đồng) (%)
CT 1 46.996.500 6.178.646 40.817.854 3.847.061 10,4
CT 2 47.673.750 6.271.167 41.402.583 4.431.789 12,0
CT 3 51.243.750 6.711.167 44.532.583 7.561.789 20,5
CT 4 54.840.000 6.613.776 48.226.224 11.255.430 30,4
CT 5 57.236.250 7.053.776 50.182.474 13.211.680 35,7
CT 6 61.850.625 7.493.776 54.356.849 17.386.055 47,0
CT 7 56.598.750 7.396.385 49.202.365 12.231.572 33,1
CT 8 60.167.813 7.836.385 52.331.428 15.360.634 41,5
CT 9 61.377.075 8.276.385 53.100.690 16.129.897 43,6

CT 10 43.605.000 6.634.207 36.970.793    
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Tóm lại, về năng suất và hiệu quả kinh tế tổ hợp 
phân bón phù hợp được sử dụng qua nước tưới cho 
điều là 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O hoặc 160 
kg N + 90 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha/năm. Tuy nhiên, 
nếu căn cứ vào tính chất đất, tiềm năng năng suất của 
những giống điều cao sản và đặc điểm thời tiết-khí 
hậu của từng năm thì lượng đạm bón có thể được 
điều chỉnh bón từ 160 kg N/ha đến 200 kg N/ha.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận
- Đạm được sử dụng qua hệ thống tưới cho cây 

điều ở thời kỳ kinh doanh đều ảnh hưởng nhất định 
đến năng suất, tăng rõ (207 kg hạt/ha) khi tăng 
lượng bón N từ 120 lên 160 kg N/ha, nếu lượng N 
bón tiếp tục tăng từ 160 kg lên 200 kg N/ha thì năng 
suất không tăng. Có xu hướng thay đổi hàm lượng 
potein, chất béo, đường tổng số, tinh bột trong hạt 
điều khi tăng lượng N bón.

- Kali được sử dụng qua hệ thống tưới ảnh hưởng 
đến năng suất điều, tăng 49 - 119 kg/ha/vụ khi tăng 
mức bón từ 60 kg K2O lên 90 kg K2O và từ 60 kg 
lên 120 kg K2O/ha (tương ứng tăng năng suất 4,2 
-10,1%), giữa mức bón 90 kg và 120 kg K2O năng 
suất có tăng nhưng không có ý nghĩa thống kê. Kali 
không ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng điều.

- Sử dụng phân bón qua nước tưới có thể làm 
tăng năng suất điều và lãi thuần 3,84 - 17,38 triệu 
đồng/ha/năm, đồng thời có thể tiết kiệm được 25% 
N và 33% K2O so với phương pháp bón qua đất. 

4.2. Đề nghị
Tổ hợp phân khoáng phù hợp được sử dụng qua 

nước tưới cho điều là 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg 
K2O hoặc 160 kg N + 90 kg P2O5 + 120 kg K2O/ha/
năm, tuy nhiên căn cứ vào tính chất đất, tiềm năng 
năng suất của giống, tuổi cây thì lượng đạm bón có 
thể tăng đến 200 kg N/ha.
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E�ect of chemical fertilizer through drip irrigation on cashew quality 
and yield in the South East Region of Viet Nam 

Nguyen Duc Dung, Nguyen Xuan Lai, Nguyen Quang Hai,
Nguyen Duy Phuong, Nguyen Dinh �ong, 

Vu Dinh Hoan, Tran Cong Khanh, Lam Van Ha
Abstract
In Vietnam, cashew is a major and perennial crop which has exporting high value. However, studies on technique of 
fertilizing through irrigation water for cashew (Fertigation) are still limited. �e study experiment was conducted 
in Binh Duong and Dong Nai provinces during 2 years. Fertilizer treatments consisted of 3 nitrogen levels of 120, 
160 and 200 kg N/ha, 1 phosphorus level of 90 kg P2O5/ha and 3 potassium levels of 60, 90 and 120 kg K2O/ha. 
�e results showed that the use of fertilizers through irrigation water could increase cashew yield and economic 
e�ciency from 3.84 to 17.38 million VND/ha/year, and could save 25% N and 33% K2O compared to fertilizing 
directly to soil. Increasing the N content of fertilizer tended to change the content of potein, fat, sugar content, 
starch of cashew nut, whereas potassium had no signi�cant e�ect on the quality of cashew nut. �e appropriate 
fertilizer dose recommendation for fertigation is 160 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O or 160 kg N + 90 kg P2O5 + 
120 kg K2O/ha/year.  
Key words: Cashew, chemical fertilizer, economic e�ciency, fertigation, injection of fertilizers
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vải thiều là cây ăn quả đặc sản của tỉnh Bắc Giang, 

được trồng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Trong 
những năm sau đó diện tích vải thiều của tỉnh không 
ngừng tăng và đã đem lại giá trị kinh tế lớn làm thay 
đổi cuộc sống của người dân tỉnh Bắc Giang. �eo 
số liệu thống kê năm 2016, tổng diện tích vải thiều 
của tỉnh khoảng 30.000 ha, năng suất trung bình đạt 
4,3 tấn/ha và tổng sản lượng của tỉnh năm 2016 đạt 
130.000 tấn. Sản phẩm vải thiều của Bắc Giang phần 
lớn được tiêu thụ bởi thị trường nội địa và xuất khẩu 
đi Trung Quốc, trong những năm gần đây sản phẩm 
vải đã bắt đầu được xuất khẩu vào thị trường Mỹ, 
nhưng trên thực tế chất lượng vải thiều của nước ta 
vẫn chưa đạt được yêu cầu của các thị trường khó 
tính như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc do kích thước 
quả, màu sắc quả và chất lượng (độ ngọt, hương 
vị) chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ hao hụt trong quá trình 
vận chuyển và bảo quản còn cao chiếm từ 8 - 10% 
(�anh Huyền, 2015). 

�eo các nhà chuyên môn nguyên nhân cơ bản 
làm cho vải thiều Lục Ngạn vẫn chưa đạt được các 
tiêu chuẩn cho xuất khẩu là do quy trình kỹ thuật 
chăm sóc chưa đạt yêu cầu, trong đó lượng phân 
bón không phù hợp, chủng loại phân bón sử dụng 
cũng như kỹ thuật bón phân thực sự chưa hợp 
lý, không cân đối giữa các nguyên tố dinh dưỡng 
đa, trung và vi lượng, đặc biệt là lượng phân kali 
vì phân kali không chỉ có vai trò quan trọng trong 
sinh trưởng phát triển mà còn nâng cao hàm lượng 
đường (Trần Đức Toàn và cộng sự, 2016), bón ít 
phân kali dẫn đến tỷ lệ rụng cao và chất lượng chưa 
đạt được như mong muốn. Do vậy để nâng cao 
năng suất và chất lượng vải thiều thì việc nghiên 

cứu về vai trò của kali trong mối quan hệ với đạm 
và lân là hết sức cần thiết. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Nghiên cứu thực hiện trên vải thiều trong độ 

tuổi kinh doanh (13 năm tuổi).
- Đất khu vực nghiên cứu là loại đất xám, được 

chuyển đổi từ đất canh tác lúa nước sang đất trồng vải.
- Phân bón sử dụng trong thí nghiệm: Phân đạm 

urê 46%, phân lân nung chảy 16,5% P2O5 và phân 
kaliclorua 60% K2O.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
�í nghiệm được thực hiện trong 3 năm từ 2012 

đến 2014, tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh 
Bắc Giang. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
- �í nghiệm bao gồm 6 công thức với lượng 

phân bón trên cây như sau (Bảng 1).
- �í nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

với 4 lần nhắc. Tổng số cây thí nghiệm là 120 cây, số 
cây ở mỗi công thức là 20 cây, số cây trong một lần 
nhắc là 5 cây. Diện tích của thí nghiệm là 4200 m2, 
mỗi ô thí nghiệm có diện tích 175 m2. 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Năng suất, chất lượng sản 
phẩm và hiệu quả kinh tế của phân kali đối với vải 
thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Phương pháp bón phân: 
Lượng bón được chia làm 4 lần: (i)-lần 1: bón sau 

thu hoạch 50% đạm, 40% lân và 25% kali; (ii)-lần 2: 
bón trước khi ra hoa 25% đạm, 30% phân lân, 25% 

1 Viện �ổ nhưỡng Nông hóa; 2 Công ty Kali Belarus (BPC)

VAI TRÒ CỦA PHÂN KALI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 
VẢI THIỀU HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG 

Nguyễn Duy Phương1, Trần Đức Toàn1, Nguyễn �ị Ngọc Mai1, 
Nguyễn Văn Trường1, Lương �ị Loan1, Alexey Scherbakove1

TÓM TẮT
Nghiên cứu về ảnh hưởng của phân kali đến năng suất và chất lượng vải thiều đã được thực hiện tại huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Năm mức phân kali (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; và 3,0 kg trên cây) kết hợp với phân đạm và phân lân đã 
được nghiên cứu và so sánh với thực tế sản xuất của nông dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy phân kali đã có tác động 
tích cực đến tăng năng suất và chất lượng vải thiều ở thời điểm thu hoạch. So với thực tế sản xuất của nông dân, khi 
nâng lượng phân bón như các mức bón trong thí nghiệm đã đưa năng suất vải thiều tăng từ 25,3% - 42,0%. Phân tích 
về hiệu quả kinh tế của phân kali đối với vải thiều cho thấy hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở mức bón 2,0 kg phân kali 
trên cây, tương đương với 480 kg K2O trên ha. Kết quả này cho phép khuyến cáo lượng phân bón cho vải trong giai 
đoạn kinh doanh: 400 kg N + 230 kg P2O5 + 480 kg K2O là phù hợp. 

Từ khóa: Vải, Bắc Giang, phân kali, năng suất, chất lượng vải thiều 


